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STT LỚP SBD HỌ NGÀY SINH GT NƠI SINH LỚP ĐĂNG KÝ

1 10A2 123671 NGUYỄN HOÀNG AN 15/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
2 10A2 121450 NGUYỄN THỊ TÂM ANH 05/08/2007 Nữ Hà Nội L-H-SV-KTPL
3 10A2 123695 TẠ ĐÀO PHƯƠNG ANH 31/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
4 10A2 123698 VÕ NHỰT ANH 11/10/2007  Đắk Lắk L-H-SV-KTPL
5 10A2 103928 LƯƠNG HỮU CHIẾN 06/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
6 10A2 122374 TRẦN NGUYỄN TẤN DŨNG 27/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
7 10A2 123768 TRẦN TIẾN DUY 29/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
8 10A2 121519 HOÀNG MAI ĐÀO 23/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
9 10A2 123739 PHAN DƯƠNG ĐẠT 31/05/2007 Vĩnh Phúc L-H-SV-KTPL

10 10A2 136643 TRẦN NGUYỄN HẢI ĐĂNG 30/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
11 10A2 103945 LÊ THÀNH ĐÔNG 02/11/2007 Ninh Bình L-H-SV-KTPL
12 10A2 123750 NGUYỄN PHẠM MINH ĐỨC 23/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
13 10A2 123752 VŨ ANH ĐỨC 22/11/2007 Tp Hưng Yên L-H-SV-KTPL
14 10A2 122394 VÕ VĂN GIÀU 09/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
15 10A2 123786 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 10/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
16 10A2 104017 ĐỖ QUỐC HIẾU 22/12/2007 Tỉnh Thanh Hóa L-H-SV-KTPL
17 10A2 104020 NGUYỄN TUYẾT HIẾU 23/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
18 10A2 154863 NGUYỄN HUY 12/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
19 10A2 123842 PHẠM QUANG HUY 29/12/2007 Hà Nội L-H-SV-KTPL
20 10A2 123845 VI GIA HUY 28/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
21 10A2 123847 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 26/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
22 10A2 123854 DƯƠNG HUỲNH BẢO KHANG 23/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
23 10A2 123901 NGUYỄN KHÁNH LINH 04/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
24 10A2 123917 NGUYỄN VŨ HỒNG LUÂN 19/08/2007 Tiền Giang L-H-SV-KTPL
25 10A2 121766 VÕ GIA MẪN 23/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
26 10A2 123956 LÊ THỊ NGỌC NGÂN 24/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
27 10A2 123974 NGUYỄN THÁI NGỌC 09/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
28 10A2 120991 PHẠM KHÁNH NGỌC 16/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
29 10A2 121846 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 19/07/2007 Nữ Thanh Hóa L-H-SV-KTPL
30 10A2 121849 NGUYỄN TRẦN VĨNH NHÂN 12/06/2007 Vĩnh Long L-H-SV-KTPL
31 10A2 123995 ĐỖ ĐÌNH NHẬT 19/06/2007 Thanh Hóa L-H-SV-KTPL
32 10A2 139169 PHẠM MINH NHẬT 24/11/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
33 10A2 124001 LÊ NGỌC NHI 27/04/2007 Nữ Bình Định L-H-SV-KTPL
34 10A2 121903 NGUYỄN TRẦN TẤN PHÁT 29/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
35 10A2 124028 PHẠM TUẤN PHÁT 27/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
36 10A2 124041 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 05/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
37 10A2 124076 LÊ NGỌC QUYỀN 25/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
38 10A2 124079 VŨ PHAN NHƯ QUỲNH 01/03/2007 Nữ An Giang L-H-SV-KTPL
39 10A2 151511 NGUYỄN TẤN TÀI 15/07/2007 Đồng Nai L-H-SV-KTPL
40 10A2 124172 LÝ TẤT CẨM TIÊN 14/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
41 10A2 124239 PHẠM GIA TƯỜNG 03/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
42 10A2 124110 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 26/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
43 10A2 124112 NGUYỄN QUỐC THẮNG 08/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
44 10A2 124130 BÙI TRÍ THIỆN 20/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
45 10A2 122926 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 23/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
46 10A2 124153 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ 07/11/2007 Nữ  Hậu Giang L-H-SV-KTPL
47 10A2 124199 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
48 10A2 122111 NGUYỄN NGỌC TRÍ 09/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
49 10A2 123028 LÊ THỊ CÁC TRUYỀN 13/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
50 10A2 124223 NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG 23/07/2007 Quảng Ngãi L-H-SV-KTPL
51 10A2 124259 ĐẶNG THANH VŨ 17/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL
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